
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 04/05/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 2321534749  Trần Quốc Phước  An 18/12/1999
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

2 25207108296  Ngô Trần Nhật  Anh 19/07/2001 Đà Nẵng 28TBN12

3 25203209401  Đoàn Diễm  Châu 07/11/2001 Quảng Nam 28TBN12

4 25211217191  Phạm Thanh  Công 05/05/2000 Quảng Nam 28TBN12

5 1921529298  Cao Phú  Cường 15/08/1995 Gia  Lai 28TBN12

6 25217105607  Tạ Ngọc  Cường 26/02/2001 Đà Nẵng 28TBN12

7 25207101928  Nguyễn Thị Ánh  Dương 24/08/2001 Lâm Đồng 28TBN12

8 25207102968  Đoàn Thùy  Dương 11/01/2001 Lâm Đồng 28TBN12

9 25207108702  Trần Nguyễn Việt  Hà 31/10/2001 Đà Nẵng 28TBN12

10 25202111513  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 29/10/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

11 25201704213  Phan Nguyễn Bảo  Lâm 25/08/2001 Kon Tum 28TBN12

12 25203307253  Võ Thị Thuỳ  Lan 04/11/2001 Quảng Ngãi 28TBN12

13 25207216326  Phạm Thị  Lành 12/12/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

14 2221532413  Lê Thành  Linh 20/07/1998 Bình Định 28TBN12

15 25213112565  Phan Hoàng  Long 27/01/2001 Đà Nẵng 28TBN12

16 25201208895  Nguyễn Thị  Ly 16/11/2001 Gia Lai 28TBN12

17 25202209248  Trần Dương Xuân  Mai 07/01/2001 Đà Nẵng 28TBN12

18 25202115763  Lê Minh  Nguyệt 20/03/2000
Thừa Thiên

Huế
28TBN12
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 04/05/2023  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 25207115992  Lê Hà Uyển  Nhi 01/11/2001 Đà Nẵng 28TBN12

2 25207216460  Lê Thị Quỳnh  Như 14/01/2001 Quảng Trị 28TBN12

3 2221217747  Nguyễn Anh  Phúc 15/06/1998 Đà Nẵng 28TBN12

4 25212103494  Huỳnh Đức  Phúc 04/08/2001 Đà Nẵng 28TBN12

5 25207105699  Huỳnh Thị Nhật  Tâm 18/01/2001 Quảng Nam 28TBN12

6 25207216625  Phạm Thị Như  Thắm 28/04/2001 Quảng Nam 28TBN12

7 25207214240  Ngô Thanh  Thảo 05/07/2001 Đà Nẵng 28TBN12

8 25207217096  Quản Thị Phương  Thảo 05/04/2001 Đà Nẵng 28TBN12

9 26212626301  Nguyễn Văn  Thái 20/10/1994 Quảng Trị 28THT11

10 26217126889  Hoàng Tiến  Đạt 19/09/2020 Quảng Bình 28TSC11

11 25203302535  Võ Thị Hoàng  Diệu 24/08/2001 Gia Lai 28TSC11

12 25216811321  Cao Quang Khánh  Đức 18/10/2000 Hà Tĩnh 28TSC11

13 26207100292  Nguyễn Thu  Hằng 03/02/2002 Thanh Hóa 28TSC11

14 26212131514  Đinh Minh  Hảo 13/03/2002 Gia Lai 28TSC11

15 2321321838  Phạm Phi  Hiếu 29/08/1999 Đà Nẵng 28TSC11

16 25202601323  Nguyễn Thị Minh  Hiếu 24/11/1999 Kon Tum 28TSC11

17 2321538671  Võ Nguyễn Minh  Hiểu 16/03/1999 Gia Lai 28TSC11

18 24203215259  Lê Nguyễn Khánh  Hồng 27/05/2000 Quảng Nam 28TSC11

19 25211709937  Cấn Mạnh  Hùng 24/01/2001 Gia Lai 28TSC11

20 25217107065  Trần Phục  Hưng 17/08/2001 Quảng Nam 28TSC11

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG
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1 25211602981  Lương Gia  Huy 03/04/2001 Quảng Nam 28TSC11

2 25211617406  Hồ Ngọc  Huy 12/07/2001 Quảng Nam 28TSC11

3 25211610386  Đoàn Văn  Khoa 01/03/2001 Bình Định 28TSC11

4 25211607956  Huỳnh Ngọc  Minh 13/08/2001 Quảng Nam 28TSC11

5 25205205398  Đỗ Trúc  Ngân 10/03/2001 Gia Lai 28TSC11

6 25211604719  Trần Duy  Nhất 10/06/2001 Bình Định 28TSC11

7 2320513436  Dương Thị Kiều  Oanh 27/08/1999 Gia Lai 28TSC11

8 25213303359  Cao Hồng  Phong 19/06/2001 Bình Định 28TSC11

9 25203307376  Nguyễn Ngọc Bảo  Sương 13/08/2001 Quảng Trị 28TSC11

10 25203303614  Nguyễn Thị Khánh  Thương 12/07/2001 Quảng Trị 28TSC11

11 25202114579  Trần Thị Kim  Thúy 14/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC11

12 25203216430  Nguyễn Thị Khánh  Trang 16/07/2001 ĐăkLăk 28TSC11

13 25205205637  Phan Thị Thảo  Trang 12/01/2001 Quảng Nam 28TSC11

14 25212904384  Trịnh Xuân  Trí 05/02/2001 Quảng Nam 28TSC11

15 25217215090  Nguyễn Văn Nhật  Trịnh 04/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC11

16 27205128255  Trương Thị  Tuyết 07/11/2003 Bình Định 28TSC11

17 24216704186  Lê Trọng  Vũ 07/04/2000 Quảng Nam 28TSC11

18 25213307962  Phạm Châu Hưng  Vũ 28/11/2001 Bình Định 28TSC11

19 24203215495  Hồ Thảo  Vy 12/07/2000 Đà Nẵng 28TSC11

20 25203302064  Bùi Thị Tường  Vy 29/07/2001 Quảng Trị 28TSC11

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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